
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ XÂY DỰNG, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, SỞ CÔNG THƯƠNG, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO, SỞ DU LICH,  

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        / 12 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

T

T 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng điều 

chỉnh 

(Mã số TTHC: 1.009972.H42) 

Trong thời hạn 

không quá 25 

ngày (đối với 

dự án nhóm B), 

15 ngày (đối 

với dự án nhóm 

C) kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

Phụ lục II X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 

12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

X  

- Tên thủ tục hành chính; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Cơ quan thực hiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

- Mẫu đơn. 

2 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

điều chỉnh  

(Mã số TTHC: 1.009973.H42) 

Trong thời hạn 

không quá 25 

ngày (đối với 

dự án nhóm B), 

15 ngày (đối 

với dự án nhóm 

C) kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

Phụ lục II X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 

12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

X  

- Tên thủ tục hành chính; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Cơ quan thực hiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

- Mẫu đơn. 

3 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với 

công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 



2 

 

T

T 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án). 

(Mã số TTHC: 1.009974.H42) 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình. 

4 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải 

tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án). 

(Mã số TTHC: 1.009975. H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

5 

Cấp giấy phép di dời đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 

trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án). 

(Mã số TTHC: 1.009976.H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  
- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

6 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  
- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 



3 

 

T

T 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án). 

(Mã số TTHC: 1.009977.H42) 

7 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án). 

(Mã số TTHC: 1.009978.H42) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  
- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

8 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp 

II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án). 

(Mã số TTHC: 1.009979.H42) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  
- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

9 

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng lần đầu hạng II, hạng III 

(Mã số TTHC: 1.009982.H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp l 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

300.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Trình tự thực hiện; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 



4 

 

T

T 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

10 

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III 

(Mã số TTHC: 1.009983.H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

300.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Trình tự thực hiện; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 

11 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 

(trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) 

(Mã số TTHC: 1.009984.H42) 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  
- Trình tự thực hiện; 

- Căn cứ pháp lý. 

12 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III (bị 

ghi sai thông tin) 

(Mã số TTHC: 1.009985.H42) 

05 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  
- Tên thủ tục hành chính; 

- Căn cứ pháp lý. 

13 

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung 

chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng hạng II, hạng III 

(Mã số TTHC: 1.009986.H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 



5 

 

T

T 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

14 

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành 

nghề hạng II, hạng III của cá nhân 

là người nước ngoài 

(Mã số TTHC: 1.009987.H42) 

25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

300.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Trình tự thực hiện; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 

15 

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng chứng chỉ 

hạng II, hạng III 

(Mã số TTHC: 1.009928.H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

150.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Trình tự thực hiện; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 

16 

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng lần đầu hạng II, hạng III 

(Mã số TTHC: 1.009988.H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

1.000.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

- Mẫu đơn 

17 

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 

(do mất, hư hỏng) 

(Mã số TTHC: 1.009989.H42) 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

500.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  
- Căn cứ pháp lý; 

- Mẫu đơn. 
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T

T 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

18 

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 

(do bị ghi sai thông tin)  

(Mã số TTHC: 1.009990.H42) 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Tên thủ tục hành chính; 

- Căn cứ pháp lý; 

- Mẫu đơn. 

19 

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng III 

(Mã số TTHC: 1.009991.H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

500.000 

đồng 

 

X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

- Mẫu đơn. 

20 

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng 

II, hạng III 

(Mã số TTHC: 1.009936.H42) 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

500.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

của Chính phủ; 

- Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ Tài chính. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Thời hạn giải quyết; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý; 

- Mẫu đơn. 

LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 
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T

T 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

21 

Thủ tục Cho thuê nhà ở cũ thuộc 

sở hữu nhà nước 

(Mã số TTHC: 1.007766.H42) 

30 đến 40 

ngày kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

Không X 

- Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Nhà ở. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

X  - Thời hạn giải quyết 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

được thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi 

chú Toàn 

trình 

Một 

phần 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1 

Cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng cho 

nhà thầu nước ngoài 

thuộc dự án nhóm 

B, nhóm C 

(Mã số TTHC: 

1.009980.H42) 

Cấp giấy phép 

hoạt động xây 

dựng cho nhà 

thầu nước ngoài 

(Mã số TTHC: 

1.011976.H42) 

20 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công 

2.000.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ. 

X   

2 

Điều chỉnh giấy 

phép hoạt động xây 

dựng điều chỉnh cho 

nhà thầu nước ngoài 

thuộc dự án nhóm 

B, nhóm C 

(Mã số TTHC: 

1.009981.H42) 

Cấp điều chỉnh 

giấy phép hoạt 

động xây dựng 

cho nhà thầu 

nước ngoài 

(Mã số TTHC: 

1.011977.H42) 

20 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công 

2.000.000 

đồng 
X 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ. 

X   
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

(Mã số TTHC: 1.009994.H42) 

20 ngày đối 

với công 

trình và 15 

ngày đối với 

nhà ở riêng 

lẻ kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

UBND 

Cấp 

huyện 

- nhà ở riêng lẻ: 

75.000 đồng; 

- công trình 

khác: 150.000 

đồng 

X 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 

2 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo 

đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà 

ở riêng lẻ. 

(Mã số TTHC: 1.009995.H42) 

 

20 ngày đối 

với công 

trình và 15 

ngày đối với 

nhà ở riêng 

lẻ kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

UBND 

Cấp 

huyện 

- nhà ở riêng lẻ: 

75.000 đồng; 

- công trình 

khác: 150.000 

đồng 

X 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 

3 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp 

cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. 

(Mã số TTHC: 1.009996.H42) 

20 ngày đối 

với công 

trình và 15 

ngày đối với 

nhà ở riêng 

lẻ kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

UBND 

Cấp 

huyện 

- nhà ở riêng lẻ: 

75.000 đồng; 

- công trình 

khác: 150.000 

đồng 

X 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 
Ghi chú 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình. 

4 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

(Mã số TTHC: 1.009997.H42) 

20 ngày đối 

với công 

trình và 15 

ngày đối với 

nhà ở riêng 

lẻ kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

UBND 

Cấp 

huyện 

- nhà ở riêng lẻ: 

75.000 đồng; 

- công trình 

khác: 150.000 

đồng 

X 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 

5 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. 

(Mã số TTHC: 1.009998.H42) 

05 ngày kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

UBND 

Cấp 

huyện 

- nhà ở riêng lẻ: 

75.000 đồng; 

- công trình 

khác: 150.000 

đồng 

X 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 

6 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

(Mã số TTHC: 1.009999.H42) 

05 ngày kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

UBND 

Cấp 

huyện 

- nhà ở riêng lẻ: 

75.000 đồng; 

- công trình 

khác: 150.000 

đồng 

X 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 35/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 của 

HĐND tỉnh Ninh Bình. 

X  

- Thành phần hồ sơ; 

- Yêu cầu, điều kiện; 

- Căn cứ pháp lý. 
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Phụ lục II 

CHI TIẾT MỘT SỐ QUY ĐINH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

1. Phí, lệ phí thủ tục hành chính: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh 

- Lệ phí: Không. 

- Phí: Theo Điều 4 Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, quy định như sau: 

Mức thu phí: 

1. Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc 

phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

Mức thu phí tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư dự án được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định. 

2. Xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: 

a) Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là tổng mức đầu tư (tính theo giá trị đề nghị thẩm 

định) và mức thu phí (quy định tại Biểu mức thu phí), cụ thể như sau: 

Số phí phải nộp = Tổng mức đầu tư x Mức thu phí. 

Trường hợp dự án có tổng mức đầu tư nằm trong khoảng giữa các tổng mức đầu tư ghi trên Biểu mức thu phí ban 

hành kèm theo Thông tư này thì số phí thẩm định được xác định theo công thức sau: 

Nit = Nib - { 
Nib - Nia 

  x (Git - Gib) } 
Gia - Gib 

 Trong đó: 

- Nit là phí thẩm định cho dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: tỷ lệ %). 

- Git là quy mô giá trị của dự án thứ i cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị dự án). 

- Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị dự án). 
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- Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị dự án). 

- Nia là phí thẩm định cho dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: tỷ lệ %). 

- Nib là phí thẩm định cho dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: tỷ lệ %). 

Mức thu theo tổng mức đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị được xác định theo hướng dẫn tại điểm a khoản này, 

trong đó tổng mức đầu tư đề nghị thẩm định làm căn cứ tính phí không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, 

hỗ trợ và tái định cư trong dự án. 

c) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/tổng mức đầu tư dự án/cơ quan thẩm 

định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/tổng mức đầu tư dự án/cơ quan thẩm định. 

d) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng quy mô nhỏ, công trình xây dựng sử dụng cho 

mục đích tôn giáo và công trình khác do Chính phủ quy định (thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) được xác định theo 

hướng dẫn tại điểm a khoản này. 

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết 

định đầu tư yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết làm 

cơ sở cho việc thẩm định: Mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng 

sử dụng vốn khác quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng: Mức thu phí bằng 

50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh 

a) Trường hợp điều chỉnh dự án mà có sử dụng nội dung thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư đã thẩm định 

trước khi điều chỉnh: Mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Trường hợp điều chỉnh dự án không sử dụng nội dung thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư đã thẩm định trước khi 

điều chỉnh: Mức thu phí bằng 100% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đồng thời là cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết định đầu 

tư: Mức thu phí bằng 150% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 
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2. Phí, lệ phí thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh  

- Lệ phí: Không 

- Phí: Theo Điều 4 Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, quy định như sau: 

Mức thu phí 

1. Mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện 

theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Mức thu phí tính theo tỷ lệ % trên chi phí xây dựng 

trong dự toán công trình đề nghị thẩm định được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định. 

2. Xác định số tiền phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng: 

a) Số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau: 

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu phí. 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng (theo quy định pháp luật về quản lý chi phí xây dựng) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong 

dự toán công trình đề nghị thẩm định. 

- Mức thu phí theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 

150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan 

thẩm định. 

3. Trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các chi phí xây dựng ghi trên Biểu mức thu 

phí ban hành kèm theo Thông tư này thì số phí thẩm định được xác định theo công thức sau: 

Nt = Nb - { 
Nb - Na 

  x (Gt - Gb) } 
Ga - Gb 

Trong đó: 
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- Nt : Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đơn vị tính: tỷ lệ %). 

- Gt : Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: giá trị công trình). 

- Ga : Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: giá trị). 

- Gb : Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: giá trị). 

- Na : Mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: tỷ lệ %). 

- Nb : Mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: tỷ lệ %). 

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây 

dựng: 

a) Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán mà có sử dụng nội dung thẩm định thiết kế xây dựng hoặc dự toán xây 

dựng đã thẩm định trước khi điều chỉnh: Mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

b) Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán không sử dụng nội dung đã thẩm định trước khi điều chỉnh: Mức thu phí 

bằng 100% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí. 
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